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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày      tháng       năm 2026


BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách
Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
a) Bối cảnh quốc tế, khu vực: 
Trong bối cảnh hiện nay, tài nguyên nước đang chịu áp lực ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng dân số, phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa nhanh chóng. Nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới đã và đang đối mặt với tình trạng suy giảm nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước và xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Để ứng phó với các thách thức này, xu hướng chung của các quốc gia là tăng cường hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các công cụ kinh tế và chế tài xử phạt nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, việc điều chỉnh tăng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm được xem là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.
b) Bối cảnh trong nước:
Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về tài nguyên nước đã có bước hoàn thiện quan trọng với việc Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên nước năm 2023, trong đó quy định rõ hơn về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo hướng tiếp cận tổng hợp, bền vững.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó đã quy định tương đối đầy đủ các hành vi vi phạm, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển đặc thù của Thủ đô Hà Nội với mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu sử dụng nước lớn và áp lực lên môi trường ngày càng gia tăng, việc áp dụng mức xử phạt theo quy định chung trên phạm vi toàn quốc bước đầu đã bộc lộ một số hạn chế.
c) Thực tiễn tại thành phố Hà Nội
Qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua cho thấy:
- Tình trạng vi phạm pháp luật về tài nguyên nước vẫn còn diễn ra, tập trung vào các hành vi như: khai thác nước dưới đất không đúng quy định; xả thải gây ô nhiễm nguồn nước; vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước; không thực hiện các nghĩa vụ báo cáo, quan trắc, cung cấp thông tin theo quy định.
- Một số hành vi vi phạm có tính chất lặp lại, kéo dài, gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống dân cư và an ninh nguồn nước.
- Mức xử phạt hiện hành theo Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong một số trường hợp chưa đủ sức răn đe, đặc biệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp có quy mô, công suất lớn.
- Việc xử lý vi phạm chưa thực sự tạo được chuyển biến rõ nét trong ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân.
d) Sự cần thiết ban hành chính sách
Từ các phân tích nêu trên, việc ban hành chính sách quy định mức tiền phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội là cần thiết, nhằm:
- Cụ thể hóa cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô (sửa đổi).
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
- Nâng cao tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.
- Bảo vệ tài nguyên nước.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Việc xây dựng Nghị quyết nhằm đạt được các mục tiêu sau:
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố.
- Nâng cao tính răn đe của pháp luật, góp phần hạn chế và tiến tới giảm thiểu các hành vi vi phạm.
- Bảo vệ tài nguyên nước.
- Phù hợp với điều kiện đặc thù của Thủ đô Hà Nội và quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi).
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
1.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên mức phạt theo Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: giải pháp này bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật, không phát sinh quy định mới, không cần điều chỉnh, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
- Tác động kinh tế - xã hội: giảm áp lực chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân; không làm gia tăng chi phí sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn; tuy nhiên, hiệu quả răn đe thấp, không tạo được động lực thay đổi hành vi; nguy cơ tiếp diễn vi phạm, đặc biệt đối với các hành vi có lợi ích kinh tế cao.
- Tác động về môi trường: không tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo vệ nguồn nước; nguy cơ ô nhiễm, suy thoái nguồn nước vẫn tiếp tục gia tăng.
- Tác động về giới: không có tác động khác biệt đáng kể giữa các nhóm giới.
- Tác động của thủ tục hành chính: không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới.
* Đánh giá chung: Không đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý tại thành phố Hà Nội.
b) Giải pháp 2: Tăng mức tiền phạt (gấp 02 lần đối với một số hành vi) được quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: phù hợp với quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi)  về cơ chế đặc thù; không làm thay đổi cấu trúc hệ thống pháp luật do không quy định lại hành vi vi phạm mà chỉ điều chỉnh mức phạt; bảo đảm tính thống nhất với Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ.
- Tác động kinh tế - xã hội:
+ Tích cực: tăng tính răn đe, góp phần giảm số vụ vi phạm; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về môi trường và tài nguyên nước.
+ Tiêu cực: tăng chi phí tuân thủ đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Tác động về môi trường: góp phần bảo vệ tài nguyên nước, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái nguồn nước.
- Tác động về giới: không có tác động khác biệt đáng kể giữa các nhóm giới.
- Tác động của thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính mới; chỉ thay đổi mức xử phạt.
* Đánh giá chung: phù hợp yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao.
c) Giải pháp 3: Tăng mức phạt đối với toàn bộ hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
Có thể gây dàn trải, thiếu trọng tâm.
- Tác động kinh tế - xã hội: tăng mạnh chi phí tuân thủ; chồng chéo với các nội dung mang tính điều phối liên vùng, liên tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Trung ương.
- Tác động về giới: không đáng kể.
- Tác động thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục hành chính mới; chỉ thay đổi mức xử phạt.
* Đánh giá chung: Không phù hợp, thiếu chọn lọc.
1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do
- Lựa chọn Giải pháp 2: Tăng mức tiền phạt có chọn lọc (chủ yếu gấp 02 lần)
- Lý do:
+ Bảo đảm tính răn đe.
+ Phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hà Nội.
+ Không vượt quá khung pháp luật cho phép.
+ Tập trung vào các hành vi có nguy cơ cao, tác động lớn đến môi trường và xã hội.
+ Bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. 
2. Chính sách 2 (nếu có): Không đề xuất
Chính sách chủ yếu là điều chỉnh mức phạt, không phát sinh chính sách độc lập khác.
III. PHỤ LỤC
- Danh mục các hành vi vi phạm hành chính được lựa chọn áp dụng mức phạt tăng./.
	Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Giám đốc Sở;
- PGĐ Sở Nguyễn Minh Tấn;
- Lưu: VT, KS&TNN.
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PHỤ LỤC
Danh mục các hành vi vi phạm hành chính được lựa chọn áp dụng mức phạt tăng
(kèm theo Báo cáo số       /BC-SNNMT ngày    /     /2026 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)
	STT
	Hành vi vi phạm
	Mức nâng tiền phạt

	
	
	Gấp 02 lần
	Gấp 02 lần nhưng không vượt quá mức tối đa theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

	1
	Điều 8. Vi phạm các quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước
	
	

	
	1. Không cập nhật thông tin, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước sử dụng ngân sách nhà nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_8_2]2. Không cung cấp, cập nhật kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất, thông tin, số liệu về địa tầng, thông số địa chất thủy văn và các thông số thí nghiệm khác tại vị trí giếng khoan vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia sau khi hoàn thành công tác thăm dò đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất.
	x
	

	2
	Điều 9. Vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất
	
	

	
	[bookmark: khoan_9_1]1. Hành vi cập nhật thông tin, số liệu về cấu trúc địa chất, địa tầng tại các vị trí khoan vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia quá thời hạn theo quy định dưới 60 ngày.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_9_2]2. Hành vi không cập nhật hoặc cập nhật thông tin, số liệu về cấu trúc địa chất, địa tầng tại các vị trí khoan vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia quá thời hạn theo quy định từ 60 ngày trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_9_3]3. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_9_3_a]a) Không thực hiện báo cáo tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất định kỳ hằng năm theo quy định;
[bookmark: diem_9_3_b]b) Không thông báo bằng văn bản về vị trí, quy mô công trình khoan nước dưới đất và thời gian dự kiến thi công cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
[bookmark: diem_9_3_c]c) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp có sự thay đổi về người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;
[bookmark: diem_9_3_d]d) Không báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có công trình và cơ quan cấp phép khi gây sụt lún đất hoặc gây sự cố bất thường khác ảnh hưởng đến công trình xây dựng và đời sống nhân dân trong khu vực thi công công trình.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_9_4]4. Hành vi thực hiện hành nghề khoan nước dưới đất không đúng quy mô theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_9_5]5. Phạt tiền đối với hành vi hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_9_5_a]a) Công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách đến 110 mm;
[bookmark: diem_9_5_b]b) Công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 110 mm đến 250 mm;
[bookmark: diem_9_5_c]c) Công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 250 mm.
	x
	

	3
	Điều 10. Vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_10_1][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_1]1. Hành vi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định của pháp luật gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_10_2]2. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_10_2_a]a) Không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển;
[bookmark: diem_10_2_b]b) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây suy thoái nguồn nước;
[bookmark: diem_10_2_c]c) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây nhiễm mặn nguồn nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_10_3]3. Hành vi không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây cạn kiệt nguồn nước.
	x
	

	4
	Điều 11. Vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_11_1]1. Hành vi không báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi phát hiện sự cố gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_11_2]2. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_11_2_a][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_2]a) Sử dụng hóa chất để ngâm, rửa giếng khoan gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự;
[bookmark: diem_11_2_b][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_3]b) Sử dụng hóa chất, chất phóng xạ trong quá trình thí nghiệm gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự;
[bookmark: diem_11_2_c][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_4]c) Không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để nước thải, nước có chứa chất độc hại xâm nhập vào trong giếng khoan, giếng đào, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
	x
	

	5
	Điều 12. Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_12_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_12_1_a]a) Không thông báo, báo cáo kết quả trám lấp giếng không sử dụng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
[bookmark: diem_12_1_b]b) Không thực hiện trám lấp giếng đào cho sinh hoạt hộ gia đình theo quy định;
[bookmark: diem_12_1_c]c) Không thông báo thời gian, địa điểm thực hiện thi công trám lấp giếng đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_2]2. Hành vi không thực hiện trám lấp giếng khoan cho sinh hoạt của hộ gia đình theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_3]3. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_12_3_a]a) Không phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc khoanh định và xác định phương án, lộ trình thực hiện các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất đối với công trình khai thác nước dưới đất của mình;
[bookmark: diem_12_3_b]b) Không phối hợp thực hiện việc xác định ranh giới phạm vi, vị trí đặt biển chỉ dẫn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa theo quy định;
[bookmark: diem_12_3_c]c) Không có chỉ dẫn về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;
[bookmark: diem_12_3_d]d) Không kiểm soát, theo dõi các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;
[bookmark: diem_12_3_dd]đ) Không thực hiện trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_4]4. Hành vi không thực hiện biện pháp điều chỉnh chế độ khai thác hoặc giảm lưu lượng khai thác cho phù hợp với quy định về mực nước động cho phép tại giếng khai thác trong vùng hạn chế 2 theo quy định sau khi được cơ quan có thẩm quyền công bố.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_5]5. Hành vi thực hiện bơm hút nước thí nghiệm gây ngập úng hoặc gây hạ thấp mực nước quá giới hạn mực nước khai thác.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_12_6][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_5][bookmark: khoan_12_6_name]6. Hành vi xả nước thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_12_6_a]a) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải dưới 50 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_12_6_b]b) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 50 m3/ngày đêm đến 500 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_12_6_c]c) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 500 m3/ngày đêm đến 2.000 m3/ngày đêm;
	
	

	
	[bookmark: diem_12_6_d]d) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 2.000 m3/ngày đêm đến 3.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_12_6_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_12_7][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_6][bookmark: khoan_12_7_name]7. Phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vào nguồn nước dưới đất, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_12_7_a]a) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải dưới 50 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_12_7_b]b) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 50 m3/ngày đêm đến 200 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_12_7_c]c) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 200 m3/ngày đêm đến 500 m3/ngày đêm;
	
	

	
	[bookmark: diem_12_7_d]d) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 500 m3/ngày đêm đến 1.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_12_7_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x

	6
	Điều 13. Vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_13_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_13_1_a]a) Khoan, đào, xây dựng nhà cửa, công trình, vật kiến trúc và các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ nguồn nước gây sạt lở bờ sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, trừ trường hợp hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hoặc phạm vi bảo vệ đê điều;
[bookmark: diem_13_1_b]b) Mở rộng quy mô bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, cơ sở sản xuất, chế biến có chất thải nguy hại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_13_2]2. Hành vi xây dựng mới bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, cơ sở sản xuất, chế biến có chất thải nguy hại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.
	
	x
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	Điều 14. Vi phạm quy định về phòng, chống sụt, lún đất
	
	

	
	[bookmark: khoan_14_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_14_1_a]a) Không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan theo quy định trong hoạt động khoan, đào giếng để điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác nước dưới đất;
[bookmark: diem_14_1_b]b) Không báo cáo cho Ủy ban nhân dân nơi xảy ra sụt, lún đất trong quá trình khai thác nước dưới đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_14_2]2. Hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà gây ra sụt, lún đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_14_3]3. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_14_3_a]a) Không dừng ngay việc bơm hút, tháo khô trong hoạt động khai thác khoáng sản hoặc xây dựng công trình khi xảy ra sụt, lún đất;
[bookmark: diem_14_3_b]b) Không dừng ngay việc thăm dò nước dưới đất tại giếng xảy ra sụt, lún đất;
[bookmark: diem_14_3_c]c) Không dừng ngay việc khai thác nước dưới đất tại giếng xảy ra sụt, lún đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_14_4]4. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_14_4_a]a) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra sụt, lún đất trong quá trình bơm hút nước, tháo khô trong hoạt động khai thác khoáng sản hoặc xây dựng công trình;
[bookmark: diem_14_4_b]b) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra sụt, lún đất trong quá trình thăm dò nước dưới đất;
[bookmark: diem_14_4_c]c) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra sụt, lún đất trong quá trình khai thác nước dưới đất.
	x
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	Điều 15. Vi phạm quy định về bổ sung nhân tạo nước dưới đất
	
	

	
	[bookmark: khoan_15_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_15_1_a]a) Nộp báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất quá thời hạn dưới 60 ngày theo quy định;
[bookmark: diem_15_1_b]b) Cập nhật báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia quá thời hạn dưới 60 ngày theo quy định;
[bookmark: diem_15_1_c]c) Không nộp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm bổ sung nhân tạo nước dưới đất hoặc nộp quá thời hạn theo quy định;
[bookmark: diem_15_1_d]d) Báo cáo không trung thực kết quả vận hành thử nghiệm bổ sung nhân tạo nước dưới đất;
[bookmark: diem_15_1_dd]đ) Báo cáo không trung thực tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_15_2]2. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_15_2_a]a) Không cập nhật báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định;
[bookmark: diem_15_2_b]b) Không nộp báo cáo tình hình thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất hoặc nộp quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_15_3]3. Hành vi không xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước trong quá trình vận hành bổ sung nhân tạo nước dưới đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_15_4]4. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_15_4_a]a) Bổ sung nhân tạo nước dưới đất không đúng phương án đã được phê duyệt;
[bookmark: diem_15_4_b]b) Không lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phương án bổ sung nhân tạo nước dưới đất trước khi thực hiện bổ sung nhân tạo nước dưới đất.
	x
	

	9
	Điều 16. Vi phạm quy định về điều hòa, phân phối tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_16_1]1. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_16_1_a]a) Cung cấp không đầy đủ thông tin phục vụ việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước theo quy định;
[bookmark: diem_16_1_b]b) Không lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_16_2]2. Hành vi không cung cấp thông tin phục vụ việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_16_3]3. Các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_16_3_a]a) Không thực hiện cắt, giảm hoặc tăng lượng nước khai thác khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
[bookmark: diem_16_3_b]b) Không điều chỉnh chế độ vận hành, khai thác nước của công trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
[bookmark: diem_16_3_c]c) Không tuân thủ hạn ngạch khai thác tài nguyên nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên nước quy định.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_16_4]4. Một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà gây ra tình trạng thiếu nước ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ở hạ du.
	
	x
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	Điều 17. Vi phạm quy định về chuyển nước lưu vực sông
	
	

	
	[bookmark: khoan_17_1]1. Hành vi thực hiện chuyển nước không đúng với phương án đã được chấp thuận.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_17_2]2. Hành vi không thực hiện việc lấy ý kiến chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước.
	x
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	Điều 18. Vi phạm quy định về chế độ quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa
	
	

	
	[bookmark: khoan_18_1]1. Các hành vi sau đây;
[bookmark: diem_18_1_a]a) Cung cấp thông tin, số liệu, bản tin không đúng thời gian theo quy định;
[bookmark: diem_18_1_b]b) Cung cấp thông tin, số liệu, bản tin không đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị theo quy định;
[bookmark: diem_18_1_c]c) Cung cấp thông tin, số liệu, bản tin không trung thực hoặc không đủ nội dung theo quy định.
	X
	

	
	[bookmark: khoan_18_2]2. Hành vi không thực hiện việc cung cấp thông tin, số liệu, bản tin theo quy định.
	X
	

	
	[bookmark: khoan_18_3]3. Các hành vi sau đây trong mùa cạn hoặc điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ:
[bookmark: diem_18_3_a]a) Thực hiện quan trắc, tính toán không đảm bảo theo quy định;
[bookmark: diem_18_3_b]b) Thực hiện bản tin dự báo không đảm bảo nội dung hoặc không đúng thời điểm theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_18_4]4. Một trong các hành vi sau đây trong mùa cạn hoặc điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ:
[bookmark: diem_18_4_a]a) Không thực hiện việc quan trắc, tính toán mực nước hồ hoặc lưu lượng đến hồ hoặc lưu lượng xả qua đập tràn hoặc lưu lượng xả qua nhà máy hoặc lưu lượng qua cống lấy nước đầu kênh (đối với hồ chứa thủy lợi);
[bookmark: diem_18_4_b]b) Không thực hiện bản tin dự báo;
[bookmark: diem_18_4_c]c) Không báo cáo phương án điều tiết nước cho hạ du khi xảy ra sự cố, hạn hán, thiếu nước đến các cơ quan.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_18_5]5. Hành vi làm sai lệch thông tin, số liệu quan trắc theo quy định.
	x
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	Điều 25. Vi phạm các quy định về quan trắc, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_25_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_25_1_a]a) Không lưu trữ thông tin, số liệu quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_1_b]b) Không quan trắc dưới 25% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_1_c]c) Không thực hiện đúng chế độ quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_1_d]d) Không truyền đầy đủ các thông số, chỉ tiêu quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_1_dd]đ) Quan trắc không đúng vị trí theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_2]2. Hành vi không quan trắc từ 25% đến dưới 50% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_3]3. Hành vi không quan trắc từ 50% đến dưới 75% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_4]4. Hành vi không quan trắc từ 75% đến dưới 100% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định.
	
	

	
	[bookmark: khoan_25_5]5. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_25_5_a]a) Không quan trắc 100% các thông số, chỉ tiêu phải quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_5_b]b) Không thực hiện việc truyền dữ liệu quan trắc để giám sát theo quy định;
[bookmark: diem_25_5_c]c) Không cung cấp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước để phục vụ việc xây dựng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_6]6. Hành vi không lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_7]7. Hành vi làm sai lệch số liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_25_8]8. Hành vi quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong quá trình khai thác tài nguyên nước đối với công trình thuộc trường hợp đã đăng ký khai thác tài nguyên nước thì áp dụng mức phạt bằng 20% mức phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này.
	x
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	Điều 26. Hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không kê khai, đăng ký, không có giấy phép theo quy định
	
	

	
	[bookmark: khoan_26_1]1. Hành vi khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải kê khai mà không kê khai theo quy định bị xử phạt như sau:
[bookmark: diem_26_1_b]b) Hành vi khai thác nước dưới đất bằng loại hình giếng khoan.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_26_2]2. Hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_26_3][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_26][bookmark: khoan_26_3_name]3. Phạt tiền đối với hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_3_a]a) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm 01 giếng khoan;
[bookmark: diem_26_3_b]b) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm 02 giếng khoan;
[bookmark: diem_26_3_c]c) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm 03 giếng khoan;
[bookmark: diem_26_3_d]d) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm 04 giếng khoan;
[bookmark: diem_26_3_dd]đ) Hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép đối với công trình gồm từ 05 giếng khoan trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_26_4][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_27][bookmark: khoan_26_4_name]4. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước dưới đất không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_4_a]a) Công trình có lưu lượng khai thác dưới 50 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_b]b) Công trình có lưu lượng khai thác từ 50 m3/ngày đêm đến dưới 100 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_c]c) Công trình có lưu lượng khai thác từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 200 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_d]d) Công trình có lưu lượng khai thác từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_dd]đ) Công trình có lưu lượng khai thác từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_e]e) Công trình có lưu lượng khai thác từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_4_g]g) Công trình có lưu lượng khai thác từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm;
	x
	

	
	[bookmark: diem_26_4_h]h) Công trình có lưu lượng khai thác từ 5.000 m3/ngày đêm đến dưới 10.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_4_i]i) Công trình có lưu lượng khai thác từ 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 12.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_4_k]k) Công trình có lưu lượng khai thác từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_5][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_28][bookmark: khoan_26_5_name]5. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước mặt cho mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản mà không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_5_a]a) Trường hợp có lưu lượng dưới 0,8 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_b]b) Trường hợp có lưu lượng từ 0,8 m3/giây đến dưới 1,0 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_c]c) Trường hợp có lưu lượng từ 1,0 m3/giây đến dưới 1,5 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_d]d) Trường hợp có lưu lượng từ 1,5 m3/giây đến dưới 2,0 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng từ 2,0 m3/giây đến dưới 5,0 m3/giây;
[bookmark: diem_26_5_e]e) Trường hợp có lưu lượng từ 5,0 m3/giây đến dưới 10,0 m3/giây;
	
	

	
	[bookmark: diem_26_5_g]g) Trường hợp có lưu lượng từ 10,0 m3/giây trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_6][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_29]6. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước mặt cho một trong các mục đích sau: sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp (bao gồm cả khai thác cho mục đích làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt), thi công xây dựng công trình hoặc mục đích khác (trừ trường hợp khai thác cho mục đích phát điện thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 7 Điều này) mà không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_6_a]a) Trường hợp có lưu lượng dưới 300 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_b]b) Trường hợp có lưu lượng từ 300 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_c]c) Trường hợp có lưu lượng từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_d]d) Trường hợp có lưu lượng từ 5.000 m3/ngày đêm đến dưới 10.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_6_e]e) Trường hợp có lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm;
	x
	

	
	[bookmark: diem_26_6_g]g) Trường hợp có lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm đến dưới 200.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_6_h]h) Trường hợp có lưu lượng từ 200.000 m3/ngày đêm đến dưới 300.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_6_i]i) Trường hợp có lưu lượng từ 300.000 m3/ngày đêm đến dưới 800.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_6_k]k) Trường hợp có lưu lượng từ 800.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_7][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_30][bookmark: khoan_26_7_name]7. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước mặt để phát điện không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_7_a]a) Trường hợp có công suất lắp máy dưới 500 kW;
[bookmark: diem_26_7_b]b) Trường hợp có công suất lắp máy từ 500 kW đến dưới 1.000 kW;
[bookmark: diem_26_7_c]c) Trường hợp có công suất lắp máy từ 1.000 kW đến dưới 2.000 kW;
[bookmark: diem_26_7_d]d) Trường hợp có công suất lắp máy từ 2.000 kW đến dưới 5.000 kW;
[bookmark: diem_26_7_dd]đ) Trường hợp có công suất lắp máy từ 5.000 kW đến dưới 7.000 kW;
[bookmark: diem_26_7_e]e) Trường hợp có công suất lắp máy từ 7000 kW đến dưới 10.000 kW;
	x
	

	
	[bookmark: diem_26_7_g]g) Trường hợp có công suất lắp máy từ 10.000 kW đến dưới 20.000 kW;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_7_h]h) Trường hợp có công suất lắp máy từ 20.000 kW đến dưới 30.000 kW;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_7_i]i) Trường hợp có công suất lắp máy từ 30.000 kW đến dưới 40.000 kW;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_7_k]k) Trường hợp có công suất lắp máy từ 40.000 kW đến dưới 50.000 kW;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_7_l]l) Trường hợp có công suất lắp máy từ 50.000 kW trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_8][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_31][bookmark: khoan_26_8_name]8. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước biển phục vụ một trong các hoạt động sau: sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền mà không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_8_a]a) Trường hợp có lưu lượng dưới 200.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_b]b) Trường hợp có lưu lượng từ 200.000 m3/ngày đêm đến dưới 300.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_c]c) Trường hợp có lưu lượng từ 300.000 m3/ngày đêm đến dưới 500.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_d]d) Trường hợp có lưu lượng từ 500.000 m3/ngày đêm đến dưới 700.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_dd]đ) Trường hợp có lưu lượng từ 700.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.000.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: diem_26_8_e]e) Trường hợp có lưu lượng từ 1.000.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.500.000 m3/ngày đêm;
	
	

	
	[bookmark: diem_26_8_g]g) Trường hợp có lưu lượng từ 1.500.000 m3/ngày đêm đến dưới 2.000.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_8_h]h) Trường hợp có lưu lượng từ 2.000.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_8_i]i) Trường hợp có lưu lượng từ 3.000.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000.000 m3/ngày đêm;
	
	x

	
	[bookmark: diem_26_8_k]k) Trường hợp có lưu lượng từ 5.000.000 m3/ngày đêm trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_26_9]9. Phạt tiền đối với hành vi xây dựng công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với một trong các mục đích sau: ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan mà không có giấy phép theo quy định (trừ trường hợp thuộc quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này) như sau:
[bookmark: diem_26_9_a]a) Công trình có tổng chiều dài công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch (bao gồm cả cống) dưới 45 m;
[bookmark: diem_26_9_b]b) Công trình có tổng chiều dài công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch (bao gồm cả cống) từ 45 m đến dưới 60 m;
[bookmark: diem_26_9_c]c) Công trình có tổng chiều dài công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch (bao gồm cả cống) từ 60 m trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_26_10][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_32][bookmark: khoan_26_10_name]10. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước mặt đối với công trình hồ chứa, đập dâng không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 9 Điều này mà không có giấy phép theo quy định, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_26_10_a]a) Trường hợp hồ chứa có dung tích toàn bộ dưới 01 triệu m3;
[bookmark: diem_26_10_b]b) Trường hợp hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 01 triệu m3 đến dưới 10 triệu m3;
[bookmark: diem_26_10_c]c) Trường hợp hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 10 triệu m3 đến dưới 100 triệu m3;
[bookmark: diem_26_10_d]d) Trường hợp hồ chứa có dung tích toàn bộ từ 100 triệu m3 trở lên.
	x
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	Điều 27. Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_27_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_27_1_a]a) Không cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của giấy phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
[bookmark: diem_27_1_b]b) Báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước không trung thực hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;
[bookmark: diem_27_1_c]c) Nộp báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền quá thời hạn dưới 60 ngày theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_27_2]2. Hành vi không thực hiện báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước hoặc nộp báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_27_3]3. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_27_3_a]a) Thăm dò, khai thác tài nguyên nước không đúng mục đích theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_b]b) Khai thác tài nguyên nước không theo chế độ quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_c]c) Thăm dò, khai thác tài nguyên nước không đúng vị trí theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_d]d) Khai thác nước mặt không đúng nguồn nước theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_dd]đ) Thăm dò, khai thác nước dưới đất không đúng tầng chứa nước theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_e]e) Khai thác nước mặt, nước biển không đúng phương thức khai thác theo quy định trong giấy phép;
[bookmark: diem_27_3_g]g) Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình thăm dò, khai thác tài nguyên nước theo quy định của giấy phép.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_27_4]4. Phạt tiền đối với hành vi khai thác nước dưới đất với mực nước động lớn hơn mực nước động cho phép theo quy định, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_27_4_a]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày;
[bookmark: diem_27_4_b]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
[bookmark: diem_27_4_c]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày;
[bookmark: diem_27_4_d]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_27_5][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_33][bookmark: khoan_27_5_name]5. Đối với hành vi khai thác tài nguyên nước vượt quá lưu lượng quy định trong giấy phép (trừ trường hợp công trình thủy điện tận dụng tối ưu nguồn nước để khai thác nước mặt dẫn đến lưu lượng, công suất phát điện lớn hơn quy định trong giấy phép mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này) thì mức phạt tiền được xác định căn cứ vào phần lưu lượng vượt lớn nhất so với quy định của giấy phép, mục đích khai thác được quy định trong giấy phép và tổng số ngày vi phạm để áp dụng mức phạt tiền, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_27_5_a][bookmark: tc_31]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày thì phạt tiền bằng 20% mức phạt tiền tương ứng với lưu lượng khai thác không có giấy phép quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 hoặc khoản 6 hoặc khoản 8 của Điều 26 Nghị định này;
[bookmark: diem_27_5_b][bookmark: tc_32]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày thì phạt tiền bằng 40% mức phạt tiền tương ứng với lưu lượng khai thác không có giấy phép quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 hoặc khoản 6 hoặc khoản 8 của Điều 26 Nghị định này;
[bookmark: diem_27_5_c][bookmark: tc_33]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày thì phạt tiền bằng 60% mức phạt tiền tương ứng với lưu lượng khai thác không có giấy phép quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 hoặc khoản 6 hoặc khoản 8 của Điều 26 Nghị định này;
[bookmark: diem_27_5_d][bookmark: tc_34]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên thì phạt tiền bằng 80% mức phạt tiền tương ứng với lưu lượng khai thác không có giấy phép quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 hoặc khoản 6 hoặc khoản 8 của Điều 26 Nghị định này.
	x
	x

	
	[bookmark: khoan_27_6][bookmark: tc_35][bookmark: khoan_27_6_name][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_34]6. Đối với hành vi lắp đặt máy phát điện lớn hơn công suất quy định trong giấy phép khai thác nước mặt cho thủy điện thì phần công suất lắp máy vượt quy định của giấy phép áp dụng mức phạt tiền theo quy định tại khoản 7 Điều 26 Nghị định này, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
	
	

	
	[bookmark: khoan_27_7]7. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_27_7_a]a) Khai thác nước mặt đối với hành vi quy định tại các khoản 5 và khoản 6 Điều này gây ô nhiễm hoặc cạn kiệt nghiêm trọng nguồn nước;
[bookmark: diem_27_7_b]b) Thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với hành vi quy định tại các khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này mà gây sụt, lún mặt đất hoặc biến dạng công trình hoặc xâm nhập mặn hoặc cạn kiệt hoặc ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước;
[bookmark: diem_27_7_c]c) Vận hành hồ chứa, đập dâng đối với hành vi quy định tại các khoản 5 và khoản 6 Điều này mà gây lũ, lụt hoặc ngập úng nhân tạo ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ở thượng và hạ du hồ chứa, đập dâng.
	x
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	Điều 28. Vi phạm quy định về đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_28_1]1. Hành vi không cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_28_2]2. Hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đúng mục đích hoặc không đúng quy mô theo quy định trong giấy xác nhận đăng ký khai thác nước mặt hoặc sử dụng mặt nước, tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_28_3]3. Hành vi không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_28_4]4. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_28_4_a]a) Khai thác nước dưới đất vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà gây sụt, lún đất hoặc ô nhiễm hoặc xâm nhập mặn các tầng chứa nước hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác của các công trình khai thác nước dưới đất khác;
[bookmark: diem_28_4_b]b) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà gây ô nhiễm nguồn nước mặt hoặc gây cản trở dòng chảy, hư hại lòng, bờ, bãi sông, suối, kênh, mương, rạch hoặc gây ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác, sử dụng nước khác.
	x
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	Điều 29. Vi phạm quy định về đập, hồ chứa
	
	

	
	[bookmark: khoan_29_1]1. Hành vi không tổ chức bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước cho cơ quan có thẩm quyền nơi có đập, hồ chứa thủy điện theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_2]2. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_29_2_a]a) Nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ mà gây ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hoặc gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ phòng, chống lũ, cấp nước cho hạ du của đập, hồ chứa;
[bookmark: diem_29_2_b]b) Sử dụng mặt nước hồ chứa để kinh doanh, dịch vụ mà gây ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hoặc gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ phòng, chống lũ, cấp nước cho hạ du của đập, hồ chứa;
[bookmark: diem_29_2_c]c) Sử dụng mặt nước hồ chứa để sản xuất điện mặt trời mà gây ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hoặc gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ phòng, chống lũ, cấp nước cho hạ du của đập, hồ chứa.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_3]3. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_29_3_a]a) Không xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của đập, hồ chứa thủy điện theo quy định;
[bookmark: diem_29_3_b]b) Thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước của đập, hồ chứa thủy điện không đúng với phương án cắm mốc giới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
[bookmark: diem_29_3_c]c) Không thực hiện lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập đối với đập, hồ chứa thủy lợi.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_4]4. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_29_4_a]a) Không thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
[bookmark: diem_29_4_b]b) Không tuân thủ quy định kỹ thuật cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước của cơ quan có thẩm quyền ban hành, trừ trường hợp đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi;
[bookmark: diem_29_4_c]c) Không thực hiện tính toán, dự báo lượng nước đến hồ, đập phục vụ vận hành hồ chứa, đập dâng.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_5]5. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định đối với hồ chứa hoặc đập dâng, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_29_5_a]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày;
[bookmark: diem_29_5_b]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
	x
	

	
	[bookmark: diem_29_5_c]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày;
	
	x

	
	[bookmark: diem_29_5_d]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_29_6]6. Phạt tiền đối với hành vi không bảo đảm mực nước theo quy định trong mùa lũ của quy trình vận hành hồ chứa, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_29_6_a]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày;
[bookmark: diem_29_6_b]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
[bookmark: diem_29_6_c]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày;
[bookmark: diem_29_6_d]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_7]7. Hành vi vận hành xả nước với lưu lượng không đúng quy định của quy trình vận hành hồ chứa trong điều kiện thời tiết bình thường, cụ thể như sau:
[bookmark: diem_29_7_a]a) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm dưới 10 ngày;
[bookmark: diem_29_7_b]b) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
[bookmark: diem_29_7_c]c) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 30 ngày đến dưới 50 ngày;
[bookmark: diem_29_7_d]d) Trường hợp có tổng số ngày vi phạm từ 50 ngày trở lên.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_29_8]8. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_29_8_a]a) Vận hành xả nước với lưu lượng không đúng quy định của quy trình vận hành hồ chứa trong điều kiện xuất hiện lũ;
[bookmark: diem_29_8_b]b) Không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa, đập dâng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	
	x

	
	[bookmark: khoan_29_9][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_35]9. Hành vi không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa, đập dâng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt hoặc hạn hán, thiếu nước hoặc các trường hợp khẩn cấp khác mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ du, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
	
	x
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	Điều 30. Vi phạm các quy định khác về quản lý tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_30_1]1. Hành vi không trả lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước đã được cấp cho cơ quan có thẩm quyền sau khi được cấp giấy phép mới theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_30_2]2. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_30_2_a]a) Công bố, công khai không đầy đủ thông tin theo quy định việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan;
[bookmark: diem_30_2_b]b) Niêm yết công khai thông tin việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan không đúng thời gian theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_30_3]3. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_30_3_a]a) Không niêm yết công khai thông tin việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan;
[bookmark: diem_30_3_b]b) Công bố, công khai không trung thực thông tin theo quy định việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan;
[bookmark: diem_30_3_c]c) Sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_30_4]4. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_30_4_a][bookmark: tvpllink_rabuqzntjc_36]a) Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò hoặc khai thác tài nguyên nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự;
[bookmark: diem_30_4_b]b) Kê khai không trung thực thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò hoặc khai thác tài nguyên nước;
[bookmark: diem_30_4_c]c) Không thực hiện việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_30_5]5. Hành vi xây dựng hồ chứa, đập, công trình khai thác nước, công trình điều tiết, tích trữ nước, phát triển nguồn nước trái quy hoạch về tài nguyên nước, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có nội dung khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
	
	x
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	Điều 31. Vi phạm các quy định về bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, lũ, lụt, ngập úng nhân tạo, sạt, lở bờ, bãi sông
	
	

	
	[bookmark: khoan_31_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_31_1_a]a) Thăm dò, khai thác khoáng sản trên sông, suối, kênh, mương, rạch không đảm bảo lưu thông của dòng chảy;
[bookmark: diem_31_1_b]b) Xây dựng cầu, bến tàu hoặc công trình khác ngăn, vượt sông, suối, kênh, mương, rạch không đảm bảo lưu thông của dòng chảy;
[bookmark: diem_31_1_c]c) Đặt đường ống hoặc dây cáp bắc qua sông, suối, kênh, mương, rạch không đảm bảo lưu thông của dòng chảy;
[bookmark: diem_31_1_d]d) Đặt lồng, bè trên sông hoặc các hoạt động khác không đảm bảo lưu thông của dòng chảy.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_31_2]2. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_31_2_a]a) San lấp hồ, ao, đầm, phá nằm trong danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp do cơ quan có thẩm quyền ban hành;
[bookmark: diem_31_2_b]b) Sử dụng không đúng mục đích theo chức năng hồ, ao, đầm, phá trong danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_31_3]3. Hành vi không thực hiện yêu cầu về bảo vệ, phòng chống sạt lở lòng, bờ, bãi sông, hồ đối với các hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, hồ hoặc xây dựng công trình thủy lợi hoặc khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông, hồ, hành lang bảo vệ nguồn nước theo quyết định phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_31_4]4. Hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà gây sạt lở, làm ảnh hưởng xấu đến sự ổn định lòng, bờ, bãi sông, hồ và hành lang bảo vệ nguồn nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_31_5]5. Hành vi lấn, lấp sông, suối, kênh, mương, rạch, đặt vật cản, chướng ngại vật hoặc xây dựng công trình kiến trúc hoặc trồng cây gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ chứa, kênh, mương, rạch nhưng không có biện pháp khắc phục.
	x
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	Điều 32. Vi phạm quy định về phòng, chống xâm nhập mặn
	
	

	
	[bookmark: khoan_32_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_32_1_a]a) Không bảo đảm phòng, chống xâm nhập mặn cho các tầng chứa nước dưới đất trong việc thăm dò, khai thác nước dưới đất ở vùng đồng bằng, ven biển;
[bookmark: diem_32_1_b]b) Không có biện pháp phòng, chống nhiễm mặn nguồn nước khi khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
[bookmark: diem_32_1_c]c) Khai thác nước biển để sử dụng cho phát triển kinh tế - xã hội gây nhiễm mặn nguồn nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_32_2]2. Hành vi không tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm phòng, chống xâm nhập mặn trong việc quản lý, vận hành các cống ngăn mặn, giữ ngọt và hồ chứa, công trình điều tiết nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_32_3]3. Hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này mà gây xâm nhập mặn.
	x
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	Điều 33. Vi phạm quy định về dịch vụ về tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_33_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_33_1_a]a) Không kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu của sản phẩm dịch vụ về tài nguyên nước với Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia;
[bookmark: diem_33_1_b]b) Kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ năng lực tham gia thực hiện dịch vụ về tài nguyên nước theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_33_2]2. Hành vi bố trí, sử dụng các cán bộ chuyên môn không phù hợp với yêu cầu, nội dung công việc theo quy định để cung cấp dịch vụ về tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_33_3]3. Hành vi cung cấp dịch vụ về tài nguyên nước khi không đủ điều kiện theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_33_4]4. Hành vi không giám sát tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo quy định.
	x
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	Điều 34. Vi phạm quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_34_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_34_1_a]a) Kê khai không trung thực thông tin trong hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hoặc hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;
[bookmark: diem_34_1_b]b) Nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hoặc hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quá thời hạn dưới 60 ngày theo quy định.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_34_2]2. Phạt tiền đối với hành vi không nộp hoặc nộp hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định như sau:
[bookmark: diem_34_2_a]a) Đối với giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp;
[bookmark: diem_34_2_b]b) Đối với giấy phép do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_34_3]3. Phạt tiền đối với hành vi không nộp hoặc nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cơ quan có thẩm quyền quá thời hạn từ 60 ngày trở lên theo quy định như sau:
[bookmark: diem_34_3_a]a) Đối với giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp;
[bookmark: diem_34_3_b]b) Đối với giấy phép do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_34_4]4. Hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin, số liệu cấp nước phục vụ xác định tỷ lệ cấp nước cho các mục đích sử dụng của hệ thống cấp nước tập trung cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
	x
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	Điều 35. Vi phạm quy định trong việc chấp hành kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước
	
	

	
	[bookmark: khoan_35_1]1. Một trong các hành vi sau đây:
[bookmark: diem_35_1_a]a) Cung cấp không đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước;
[bookmark: diem_35_1_b]b) Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước không đúng thời hạn;
[bookmark: diem_35_1_c]c) Cung cấp không trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_35_2]2. Hành vi không cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước.
	x
	

	
	[bookmark: khoan_35_3]3. Hành vi không hợp tác, không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận của đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước hoặc của người có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước theo quy định.
	x
	



